
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15/07/2019

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

28 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D13_TH02 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

29 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D14_TH01 2 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

35 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D15_TH01 2 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

36 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D15_TH02 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

37 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D15_TH05 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

49 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D16_TH01 3 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

50 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D16_TH02 2 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

51 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D16_TH03 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

52 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D16_TH04 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

53 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D16_TH05 2 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

54 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D16_TH06 3 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

55 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D16_TH07 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

56 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D16_TH08 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

75 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D17_TH01 6 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

76 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận D17_TH02 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

77 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D17_TH04 5 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 144-19/LT-DSG-ĐT

LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CÁC KHÓA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
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STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

78 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận D17_TH05 2 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

79 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D17_TH06 3 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

80 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D17_TH07 5 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

81 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D17_TH08 3 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

82 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D17_TH09 2 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

83 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D17_TH10 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C606

99 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D18_TH01 20 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C601

100 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D18_TH02 10 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C601

101 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D18_TH03 19 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C608

102 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D18_TH04 16 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C608

103 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận D18_TH05 3 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C608

104 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D18_TH06 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C608

105 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D18_TH08 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C608

106 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D18_TH09 7 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C608

107 GS43001 Vật lý 1 Cao Thị Mỹ Dung+Võ Minh Triết D18_TH10 3 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C608

108 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D18_TH12 5 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C608

109 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D18_TH13 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C608

118 GS43001 Vật lý 1 Cao Thị Mỹ Dung C16_TH01 3 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C701

120 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D14_TH01 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

129 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D15_TH01 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

130 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn+Trịnh Ngọc An D15_TH02 4 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

131 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D15_TH04 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

132 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D15_TH06 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

145 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D16_TH02 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608
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STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

146 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D16_TH03 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

147 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn+Trịnh Ngọc An D16_TH06 3 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

148 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D16_TH07 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

149 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D16_TH10 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

163 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi)
Nguyễn Thị Trúc Phương+Trịnh Ngọc 

An
D17_TH01 4 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

164 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn+Trịnh Ngọc An D17_TH02 8 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

165 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D17_TH03 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

166 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi)
Nguyễn Thị Trúc Phương+Trịnh Ngọc 

An
D17_TH04 6 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

167 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D17_TH05 4 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

168 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi)
Nguyễn Thị Trúc Phương+Trịnh Ngọc 

An
D17_TH06 2 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

169 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi)
Nguyễn Thị Trúc Phương+Trịnh Ngọc 

An
D17_TH07 6 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

170 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi)
Nguyễn Thị Trúc Phương+Trịnh Ngọc 

An
D17_TH08 2 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C608

185 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D18_TH01 13 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C701

186 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D18_TH02 8 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C701

187 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D18_TH03 20 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C701

188 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D18_TH04 18 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C701

189 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D18_TH05 3 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C601

190 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D18_TH06 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C601

191 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D18_TH07 3 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C601

192 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D18_TH08 3 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C601

193 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D18_TH09 7 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C601

194 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Nguyễn Thị Trúc Phương D18_TH10 5 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C601

195 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Nguyễn Thị Trúc Phương D18_TH11 2 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C601

196 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Nguyễn Thị Trúc Phương D18_TH12 3 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C601
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208 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân+Trần Nhật Duy Thanh D15_TH02 5 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

209 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D15_TH04 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

210 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D15_TH05 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

211 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D15_TH06 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

212 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Nhật Duy Thanh D15_TH07 3 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

223 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D16_TH01 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

224 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Nhật Duy Thanh D16_TH02 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

225 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D16_TH03 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

226 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D16_TH04 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

227 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D16_TH05 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

228 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Nhật Duy Thanh D16_TH10 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

240 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân+Trần Nhật Duy Thanh D17_TH01 4 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

241 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Nhật Duy Thanh D17_TH02 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

242 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân+Trần Nhật Duy Thanh D17_TH04 2 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

243 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân+Trần Nhật Duy Thanh D17_TH05 3 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

244 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Nhật Duy Thanh D17_TH06 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

245 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D17_TH07 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

246 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân+Trần Nhật Duy Thanh D17_TH08 3 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

247 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân+Trần Nhật Duy Thanh D17_TH10 2 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C603

259 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D15_TH02 3 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606

260 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D15_TH05 3 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606

261 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D15_TH06 1 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606

268 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D16_TH01 3 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606

269 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D16_TH03 2 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606
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270 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D16_TH04 1 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606

271 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D16_TH09 1 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606

272 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D16_TH10 1 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606

285 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_TH01 11 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606

286 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_TH02 10 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606

287 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_TH03 2 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606

288 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_TH04 5 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606

289 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_TH05 1 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606

290 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội+Trần Nhật Duy Thanh D17_TH06 8 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606

291 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_TH07 3 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606

292 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_TH09 1 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606

293 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Nhật Duy Thanh D17_TH10 1 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C606

322 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D16_TH07 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

337 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng+Lê Thị Mỹ Dung D17_TH01 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

338 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D17_TH02 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

339 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D17_TH05 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

340 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D17_TH09 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

352 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_TH01 8 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

353 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_TH02 3 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

354 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_TH03 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

355 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_TH04 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

356 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_TH05 4 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

357 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_TH06 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

358 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_TH08 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601
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359 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_TH09 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

360 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_TH12 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

378 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D13_TH01 1 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

379 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D15_TH01 1 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

380 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D15_TH02 9 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

381 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D15_TH03 2 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

382 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D15_TH04 1 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

383 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D15_TH06 1 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

384 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D15_TH07 1 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

385 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D16_TH02 1 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

386 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D16_TH04 3 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

387 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D16_TH06 4 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

388 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D16_TH08 1 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

389 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D16_TH09 1 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

390 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D17_TH01 7 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

391 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D17_TH02 1 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

392 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D17_TH03 3 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

393 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D17_TH05 1 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

394 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D17_TH07 4 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

395 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D17_TH09 6 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

396 CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu Lê Thị Mỹ Dung D17_TH10 9 Tư 31/07/2019 09 giờ 30 C701

411 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D15_TH01 5 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C604

412 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D15_TH02 3 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C604

413 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D15_TH04 2 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C604
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414 GS43002 Vật lý 2 Võ Nguyễn Như Liễu D15_TH05 2 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C604

415 GS43002 Vật lý 2 Võ Nguyễn Như Liễu D15_TH07 1 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C604

416 GS43002 Vật lý 2 Võ Nguyễn Như Liễu D15_TH10 2 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C604

432 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D16_TH01 8 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C604

433 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D16_TH02 3 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C604

434 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D16_TH03 7 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C604

435 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D16_TH04 9 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C604

436 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D16_TH06 3 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C604

437 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D16_TH07 4 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C604

438 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D16_TH08 4 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C604

439 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D16_TH09 3 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C604

440 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D16_TH10 2 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C604

458 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D17_TH01 9 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C601

459 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D17_TH02 8 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C601

460 GS43002 Vật lý 2 Võ Nguyễn Như Liễu D17_TH03 1 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C601

461 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D17_TH04 2 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C601

462 GS43002 Vật lý 2 Võ Nguyễn Như Liễu D17_TH05 1 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C601

463 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D17_TH06 9 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C601

464 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D17_TH09 1 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C601

465 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D17_TH10 1 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C601

477 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân C16_TH01 4 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C603

565 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D15_TH01 2 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

566 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D15_TH02 2 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

567 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D15_TH03 2 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606
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568 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D15_TH06 1 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

569 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D15_TH07 3 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

570 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D15_TH08 1 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

571 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D15_TH09 1 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

572 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D15_TH10 1 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

573 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D16_TH01 5 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

574 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D16_TH02 1 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

575 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D16_TH03 8 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

576 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D16_TH04 5 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

577 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D16_TH06 1 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

578 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D16_TH07 2 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

579 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D16_TH08 4 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

580 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D16_TH09 7 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

581 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D16_TH10 2 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

582 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D17_TH01 6 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

583 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D17_TH03 1 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

584 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D17_TH09 3 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

585 CS03005 Toán tin học Nguyễn Trần Phúc Thịnh D17_TH10 1 Năm 01/08/2019 07 giờ 30 C606

608 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D14_TH01 1 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603

609 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D14_TH04 1 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603

610 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D14_TH06 3 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603

611 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D15_TH01 2 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603

612 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D15_TH02 8 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603

613 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D15_TH03 1 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603
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614 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D15_TH04 2 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603

615 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D15_TH07 2 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603

616 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D15_TH08 1 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603

617 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D16_TH01 4 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603

618 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D16_TH02 3 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603

619 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D16_TH04 6 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603

620 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D16_TH05 2 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603

621 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D16_TH06 4 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603

622 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D16_TH07 6 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603

623 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D16_TH08 5 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603

624 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D16_TH09 5 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C603

625 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D17_TH01 1 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C601

626 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D17_TH03 2 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C601

627 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D17_TH04 2 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C601

628 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D17_TH06 2 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C601

629 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D17_TH09 1 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C601

630 CS03003 Kỹ thuật lập trình Bùi Nhật Bằng D17_TH10 5 Năm 01/08/2019 09 giờ 30 C601

692 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung C15_TH01 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

693 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung C16_TH01 5 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

694 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D15_TH01 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

695 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D15_TH02 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

696 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D15_TH03 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

697 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D15_TH04 2 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

698 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D15_TH07 2 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601
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699 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D15_TH08 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

700 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D15_TH10 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

701 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D16_TH01 4 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C603

702 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D16_TH04 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C603

703 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D16_TH07 4 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C603

704 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D16_TH08 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C603

705 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D16_TH09 4 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C603

706 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D17_TH01 4 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C603

707 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D17_TH03 2 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C603

708 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D17_TH04 9 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C603

709 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D17_TH05 6 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C603

710 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D17_TH06 4 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C603

711 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D17_TH07 2 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C603

712 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D17_TH08 2 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C603

713 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D17_TH09 2 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C603

714 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D17_TH10 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C603

715 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D18_TH01 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

716 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D18_TH03 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

717 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D18_TH07 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

718 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D18_TH08 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

719 CS09001 Nhập môn lập trình Lê Thị Mỹ Dung D18_TH10 1 Sáu 02/08/2019 09 giờ 30 C601

759 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D15_TH01 1 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C604

760 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D15_TH02 1 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C604

761 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D15_TH03 1 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C604
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762 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D15_TH07 2 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C604

763 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D15_TH08 1 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C604

764 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D15_TH10 1 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C604

765 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D16_TH01 9 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C604

766 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D16_TH02 3 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C604

767 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D16_TH03 3 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C604

768 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D16_TH05 1 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C604

769 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D16_TH06 6 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C604

770 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D16_TH08 5 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C604

771 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D16_TH09 4 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C604

772 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D16_TH10 1 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C604

773 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D17_TH01 14 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C604

774 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D17_TH02 8 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C604

775 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D17_TH03 1 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C601

776 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D17_TH04 13 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C601

777 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D17_TH07 8 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C601

778 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D17_TH08 1 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C601

779 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D17_TH09 7 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C601

780 CS09006 Tổ chức cấu trúc máy tính Ngô Xuân Bách D17_TH10 3 Bảy 03/08/2019 09 giờ 30 C601

826 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D17_TH06 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

838 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D18_TH01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

839 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D18_TH04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

840 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D18_TH05 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức
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